
 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP SÀI GÒN  

 

                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026 

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP 

Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Sài Gòn trân trọng gửi đến Quý Khách hàng “Bảng giá niêm yết cho sản phẩm 

Ống Thép Mạ Kẽm” của Công ty chúng tôi như sau: 

STT Diễn giải 
Giá bán 

(đồng/kg) 
Quy cách áp dụng 

1 
0.9 ≤ Độ dày ≤ 2.0 

(mm) 
19.800 

+ Ống: Ø27, Ø34, Ø42, Ø49, Ø60, Ø76, Ø90, Ø114. 

+ Hộp vuông: 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, 75x75, 

90x90, 100x100. 

+ Hộp chữ nhật: 20x40, 25x50, 30x60, 40x80, 50x100, 

60x120. 
2 

0.7 < Độ dày < 0.9 

(mm) 
20.000 

3 Extra size nhỏ + 300 Ø 21, 13x26, 14x14, 16x16, 20x20. 

❖ Quy định chung: 

1. Tiêu chuẩn: 

• Chiều dài ống thép: 6 mét/cây. 

• Ống thép sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM A500/A500M. 

2. Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. 

3. Phương thức giao nhận: Qua cân thực tế tại nhà máy. Độ lệch cân +/- 0.2%. 

4. Giá áp dụng giao hàng tại kho Công Ty Cổ Phần Ống Thép Sài Gòn: Đường 02B, Khu Công Nghiệp 

Châu Đức, Xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

5. Thời gian áp dụng: Từ ngày 27/04/2026 đến khi có bảng giá thay thế.  

Trân trọng./.  

     CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP SÀI GÒN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ MẠNH HÙNG 

 


